
Tuần 8 (Từ ngày 24/10 đến ngày 28/10/2022)      Lớp 5A6     

Thứ/
ngày 

Buổi 
học 

Tiết 
theo
TKB 

Tiết 
thứ 
theo 

PPCT 

Môn 
(Phân môn) Tên bài Đồ dùng 

Hai 
31/10 

Sáng 

1 33 Chào cờ Sinh hoạt dưới cờ - Chủ điểm: Biết ơn thầy cô 
giáo  

2 17 Tập đọc Cái gì quý nhất? BGĐT 
3 9 Mĩ thuật Sáng tạo với những chiếc lá  
4 41 Toán Luyện tập (trang 44) BGĐT 

Chiều 

5 9 Đạo đức Kính già, yêu trẻ (tiết 1) BGĐT 
6 34 HĐTV Đọc sách thư viện Sách truyện 
7 41 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 
8 9 STEM Bẫy bắt muỗi hiện đại (tiết 1) Tài liệu 

Ba 
01/11 

Sáng 

1 17 GDTC Bài thể dục phát triển chung – Trò chơi  
2 17 LTVC Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên (trang 87,88) BGĐT 

3 42 Toán Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập 
phân BGĐT 

4 17 Tiếng Anh TC Unit 6.1: How many lessons do you have today?  

Chiều 

5 17 Tin học Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản  

6 9 Kể chuyện Ôn tập: Kể chuyện đã nghe, đã đọc 
(Thay đổi nội dung dạy học theo CV3799) BGĐT 

7 17 Khoa học Thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS BGĐT 
8 42 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 

Tư 
02/11 

Sáng 

1 18 Tập đọc Đất Cà Mau BGĐT 
2 43 Toán Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân BGĐT 
3 17 Tập làm văn Luyện tập thuyết trình, tranh luận (trang 91) BGĐT 
4 9 Địa lí Các dân tộc, sự phân bố dân cư BGĐT 

Chiều 

5 9 Kĩ thuật Luộc rau BGĐT 
6 43 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 
7 18 Tiếng Anh Middle Test – Term 1  
8 9 Âm nhạc Học hát bài Những bông hoa, những bài ca  

Năm 
03/11 

Sáng 

1 18 LTVC Đại từ BGĐT 
2 44 Toán Luyện tập chung (trang 47) BGĐT 
3 9 Chính tả Nhớ - viết: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà BGĐT 
4 9 Lịch sử Cách mạng mùa thu BGĐT 

Chiều 

5 35 HĐNGCK Giáo dục NSTLVM – Bài 1: Kính trọng người 
lớn tuổi 

BGĐT 
Tài liệu 

6 44 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 
7 18 GDTC Trò chơi: Ai nhanh và khéo hơn?  
8 18 Tiếng Anh TC Unit 5: Where will you be this weekend?  

Sáu 
04/11 

Sáng 

1 18 Tập làm văn Luyện tập thuyết trình, tranh luận (trang 93,94) BGĐT 
2 45 Toán Luyện tập chung (trang 48) BGĐT 

3 18 Tiếng Anh Unit 6: How many lessons do you have today? – 
Lesson 1  

4 18 Khoa học Phòng tránh bị xâm hại (tiết 1) BGĐT 
Chiều 5 45 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 



6 18 Tin học Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản  
7 36 Sinh hoạt Sinh hoạt lớp - Chủ điểm: Biết ơn thầy cô giáo Tài liệu 

 
- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 28 
- Số lượt sử dụng BGĐT: 20 

Ngày 27 tháng 10 năm 2022 
Tổ trưởng 

 
 
 

Lê Thị Đoan Trang 
 


